Phụ lục III

      TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

      (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                     của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá
	Tài liệu 

kiểm chứng
	Ghi chú

	
	
	
	Tự       đánh giá
	UBND huyện

 đánh giá
	
	

	1
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH   CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	20
	
	
	Ví dụ: Các kế hoạch, báo cáo và các văn bản liên quan…
Các số liệu liên quan khác có thể nêu rõ tại báo cáo CCHC cuối năm  
	 

	1.1
	Kế hoạch CCHC hàng năm
	7
	
	
	
	 

	1.1.1
	Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 
	2
	
	
	
	

	
	Ban hành trong tháng 1: 1
	
	
	
	
	

	
	Ban hành trong tháng 2: 0,5
	
	
	
	
	 

	
	Ban hành sau tháng 02 hoặc không ban hành:  0 
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Chất lượng kế hoạch CCHC 
	2
	
	
	
	 

	
	Xác định đầy đủ nhiệm vụ: 2
	
	
	
	
	

	
	Không xác định đầy đủ nhiệm vụ: 0
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Mức độ thực hiện kế hoạch (nhiệm vụ, nội dung) CCHC
	3
	
	 
	
	 

	
	Hoàn thành 100% kế hoạch: 3
	
	
	 
	 
	 

	
	Từ 90% đến 100% kế hoạch: 2
	
	
	 
	 
	 

	
	Từ 80% đến 90% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 80% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	

	1.2
	Thực hiện chế độ báo cáo
	4
	
	 
	 
	 

	1.2.1
	Báo cáo CCHC định kỳ 
	3
	
	 
	 
	 

	
	Đủ số lượng báo cáo theo quy định (gồm 04 báo cáo: 02 báo cáo quý, 01 báo cáo 6 tháng, 01 báo cáo năm): 1
	
	
	
	
	

	
	Tất cả báo cáo đủ nội dung theo quy định: 1 điểm
	
	
	
	
	

	
	Tất cả báo cáo đúng thời gian quy định: 1 điểm
	
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo: 0
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Báo cáo tự đánh giá chấm điểm kết quả chỉ số CCHC 
	1
	
	 
	 
	 

	
	Điểm tự đánh giá chính xác 100% so với kết quả thảm định: 1
	
	
	
	
	

	
	Điểm tự đánh giá sai số không quá 5% so với kết qua thẩm định: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Điểm tự đánh giá sai số trên quá 5% so với kết qua thẩm định: 0
	
	
	 
	 
	 

	1.3
	Công tác tuyên truyền CCHC 
	5
	
	 
	 
	 

	1.3.1
	Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC   
	1
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 90% - dưới 100% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 90% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Mức độ da dạng trong tuyên truyền CCHC   
	3
	
	
	
	

	
	Thực hiện tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn: 1
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện tuyên truyền CCHC trong các cuộc họp, sinh hoạt cơ quan: 1
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện tuyên truyền thêm các hình thức khác (tổ chức hội nghị tuyên truyền về CCHC; tọa đàm về CCHC; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC; ...): 1
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện tuyên truyền: 0
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Mức độ thực hiện tuyên truyền CCHC
	1
	
	
	
	

	
	Thực hiện thường xuyên các hình thức tuyên truyền CCHC theo quy định: 1
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện thường xuyên: 0 
	
	
	
	
	

	1.4
	Sáng kiến trong thực hiện CCHC
	2
	
	
	
	

	
	Có sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC được trong năm áp dụng : 2
	
	
	
	
	

	
	Không có sáng kiến: 0
	
	
	
	
	

	1.5
	Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan phụ trách CCHC 
	2
	
	
	
	

	
	Người đứng đầu phụ trách: 2
	
	
	
	
	

	
	Phân cho cấp phó phụ trách: 0
	
	
	
	
	

	2
	XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CẤP XÃ 
	10
	
	
	 
	 

	2.1
	Theo dõi thi hành pháp luật 
	3
	
	
	
	

	2.1.1
	Thực hiện các hoạt động về TDTHPL
	1,5
	
	
	
	

	
	Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện các hoạt động trên: 0
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật
	0,5
	
	
	
	

	
	Ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật 
	1
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng nội dung theo quy định:0,5
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng thời gian theo quy định:0,5
	
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo: 0
	
	
	
	
	

	2.2
	Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật
	2
	
	
	
	

	2.2.1
	Xử lý kết quả rà soát VBQPPL (Trường hợp tất cả các VBQPPL qua rà soát đều phù hợp, không phát sinh vấn đề cần xử lý thì điểm đánh giá là 1 điểm) 
	1
	
	
	
	

	
	100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý:1
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% - dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% - dưới 90 % số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	
	
	
	

	
	Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kết quả rà soát VBQPPL
	1
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định:0,5
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng thời gian theo quy định:0,5
	
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo: 0
	
	
	
	
	

	2.3
	Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	2
	
	
	
	

	2.3.1
	Xử lý vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1
	
	
	
	

	
	100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý:1
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% - dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% - dưới 90 % số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	
	
	
	

	
	Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kiểm tra, xử lý VBQPPL
	1
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng nội dung  theo quy định: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng thời gian theo quy định: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo: 0
	
	
	
	
	

	2.4
	Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên tại địa phương
	3
	
	
	
	

	
	Từ 100% văn bản được triển khai thực hiện đúng quy định: 3
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% - dưới 100% văn bản được triển khai thực hiện đúng quy định: 2
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% - dưới 90% văn bản được triển khai thực hiện đúng quy định: 1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 80% văn bản được triển khai thực hiện đúng quy định: 0
	
	
	
	
	

	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 
	32
	
	
	
	

	3.1
	Hoạt động kiểm soát TTHC của UBND cấp xã 
	4
	
	
	
	

	3.1.1
	Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC 
	1
	
	
	
	

	
	Ban hành trước ngày 01tháng 02 của năm kế hoạch: 1
	
	
	
	
	

	
	Ban hành sau ngày 01 tháng 02 của năm kế hoạch:  0,5
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC của UBND cấp xã
	3
	
	
	
	

	
	Đủ số lượng báo cáo theo quy định: 1
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng nội dung theo quy định: 1
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo đúng thời gian theo quy định: 1
	
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo: 0
	
	
	
	
	

	3.2
	Rà soát, đánh giá TTHC 
	3
	
	
	
	

	3.2.1
	Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 
	1
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% kế hoạch: 1
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% kế hoạch: 0,25
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá TTHC trong năm 
	2
	
	
	
	

	
	Có phương án đơn giản hóa, cải cách TTHC được cấp có thẩm quyền  thông qua: 2
	
	
	
	
	

	
	Có kết quả rà soát gửi cấp trên theo quy định nhưng trong kết quả không có sáng kiến, phương án đơn giản hóa, cải cách TTHC: 0,5 
	
	
	
	
	

	
	Không có kết quả rà soát: 0
	
	
	
	
	

	3.3
	Công khai TTHC
	4
	
	
	
	

	3.3.1
	Tỷ lệ TTHC niêm yết  công khai  tại trụ sở hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đơn vị 
	2
	
	
	
	

	
	100% TTHC: 2
	
	
	
	
	

	
	Dưới 100%: 0
	
	
	
	
	

	3.3.2
	Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của huyện, thành phố , của xã, phường, thị trấn.
	2
	
	
	
	

	
	100% số TTHC: 2
	
	
	
	
	

	
	Dưới 100% số TTHC: 0
	
	
	
	
	

	3.4
	Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
	3
	
	
	
	

	3.4.1
	Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
	1
	
	
	
	

	
	Thực hiện đúng quy định: 1
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đúng quy định: 0
	
	
	
	
	

	3.4.2
	Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Trường hợp đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, không phát sinh việc xử lý: 2)
	2
	
	
	
	

	
	100% số PAKN tiếp nhận được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 2
	
	
	
	
	

	
	Dưới 100%  số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	
	
	
	

	3.5
	TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND cấp xã
	18
	
	
	
	

	3.1.1
	Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại UBND cấp xã
	2
	
	
	
	

	
	Có ban hành:2
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành: 0
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
	2
	
	
	
	

	
	Từ 100% số TTHC trở lên: 2
	
	
	
	
	

	
	Dưới 100% số TTHC:0
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Số lượng TTHC  thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông  
	2
	
	
	
	

	
	Từ 2 TTHC trở lên: 2
	
	
	
	
	

	
	Có1 TTHC: 1
	
	
	
	
	

	
	Không có: 0
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Kết quả giải quyết TTHC
	4
	
	
	
	

	
	Từ 100% số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn trở lên: 4
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% - dưới 100% số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn : 2
	
	
	
	
	

	
	Từ 80% - dưới 90% số hồ sơ  TTHC giải quyết đúng hạn : 1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 80% số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn : 0
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Bố trí phòng làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã 
	2
	
	
	
	

	
	Có phòng riêng: 2
	
	
	
	
	

	
	Chung với phòng chuyên môn hoặc văn thư: 1
	
	
	
	
	

	
	Không bố trí phòng làm việc cho Bộ phận TN&TKQ: 0
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã bảo đảm đủ không gian, diện tích theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	2
	
	
	
	

	
	Có không gian, diện tích đảm bảo theo quy định: 2
	
	
	
	
	

	
	Có không gian, diện tích nhưng chưa bảo đảm: 1
	
	
	
	
	

	
	Không có không gian, diện tích: 0
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Bảo đảm đủ trang thiết bị cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	2
	
	
	
	

	
	Bảo đảm đủ trang thiết bị theo quy định: 2
	
	
	
	
	

	
	Có trang thiết bị nhưng chưa đầy đủ: 1
	
	
	
	
	

	
	Không có trang thiết bị phục vụ hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0
	
	
	
	
	

	3.1.8
	Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	2
	
	
	
	

	
	Cử công chức có năng lực chuyên môn trực thường xuyên để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 2
	
	
	
	
	

	
	Cử công chức trực thường xuyên nhưng năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu: 0,5
	
	
	
	
	

	4
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
	6
	
	 
	 
	 

	4.1
	Tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy 
	6
	
	
	
	

	4.1.1
	Bố trí công chức phù hợp với trình độ chuyên môn theo quy định
	4
	
	
	
	

	
	Bố trí đúng quy định: 3
	
	
	
	
	

	
	Bố trí không đúng quy định: 0
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Ban hành quy chế làm việc của UBND cấp xã  
	2
	
	
	
	

	
	Có ban hành quy chế:2
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành quy chế:0
	
	
	
	
	

	5
	XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	9
	
	 
	 
	 

	5.1
	Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 
	6
	
	 
	 
	 

	5.1.1
	Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã 
	3
	
	
	
	

	
	100%  đạt chuẩn: 3
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% - dưới 100% đạt chuẩn: 2
	
	
	
	
	

	
	Dưới 90% đạt chuẩn: 0
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã 
	3
	
	
	
	

	
	100%  đạt chuẩn: 3
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% - dưới 100% đạt chuẩn: 2
	
	
	
	
	

	
	Dưới 90% đạt chuẩn: 0
	
	
	
	
	

	5.2
	Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức
	3
	
	
	
	

	
	Trong năm không có cán bộ, công chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 3
	
	
	
	
	

	
	Trong năm  có cán bộ, công chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0 
	
	
	
	
	

	6
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	5
	
	 
	 
	 

	6.1
	Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 
	2
	
	 
	 
	 

	
	Có ban hành quy chế: 2
	
	
	
	
	

	
	Không ban hành quy chế: 0
	
	
	
	
	

	6.2
	Kết quả thực hiện tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho công chức 
	3
	
	
	Báo cáo của năm trước liền kề 
	

	
	Có thu nhập tăng thêm: 3
	
	
	
	
	

	
	Không có thu nhập tăng thêm:0
	
	
	
	
	

	7
	HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
	18
	
	 
	 
	 

	7.1
	Hạ tầng kỹ thuậtcông nghệ thông tin (CNTT) 
	6
	
	
	
	

	7.1.1
	Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính 
	2
	
	
	
	

	
	Từ 90%-100%: 2
	
	
	
	
	

	
	Từ 80%-dưới 90%: 1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 80%: 0
	
	
	
	
	

	7.1.2
	Tỷ lệ máy tính được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng 
	2
	
	
	
	

	
	Từ 100% trở lên: 2
	
	
	
	
	

	
	Từ 90%-dưới 100%: 1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 90%: 0
	
	
	
	
	

	7.1.3
	Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên xử dụng máy tính để xử lý công việc
	2
	
	
	
	

	
	100%: 2
	
	
	
	
	

	
	Từ 90%-dưới 100%: 1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 90%: 0
	
	
	
	
	

	7.2
	Ứng dụng CNTT
	12
	
	
	
	

	7.2.1
	Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử (Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc)
	4
	
	
	
	

	
	Từ 1000% số văn bản trở lên: 4
	
	
	
	
	

	
	Từ 90 - dưới 100% số văn bản: 2
	
	
	
	
	

	
	Từ 80 - dưới 90% số văn bản: 1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 80 số văn bản: 0
	
	
	
	
	

	7.2.2
	Tỷ lệ được cấp và sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ trong xử lý công việc 
	4
	
	
	
	

	
	100%: 2,5
	
	
	
	
	

	
	Từ 90% - dưới 100%:1
	
	
	
	
	

	
	Dưới 90%: 0
	
	
	
	
	

	7.2.3
	Thực hiện giải quyết TTHC qua phần mềm một cửa điện tử 
	4
	
	
	
	

	
	Thực hiện có hiệu quả: 4
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện nhưng không hiệu quả: 1
	
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	
	
	
	


DỰ THẢO
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